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BÀI 20 

Đoàn thuyền đánh cá Bếp lửa 
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BÀI 21 
Tập làm thơ tám chữ 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP : 
 

1. Trước mỗi buổi học, các em đọc trước phần Lý thuyết của mỗi bài học trong SGK 

và trong tài liệu này. 

 

2. Sau các buổi học trực tuyến, các em hoàn thành phần Bài tập trong tài liệu này, 

nộp cho GV qua địa chỉ mail hoặc zalo của GV. Bài làm có thể đánh máy hoặc 

viết tay. Chú ý ghi rõ họ tên và lớp của các em khi nộp bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHẦN LÝ THUYẾT 

 
 

 

BÀI 19 :                            ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ 
(Huy Cận) 

 

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT 

- Thấy được nguồn cảm hứng dạt dào của tác giả trong bài thơ viết về cuộc sống của 

người lao động trên biển cả những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Thấy được những nét nghệ thuật nổi bật về hình ảnh, bút pháp nghệ thuật, ngôn 

ngữ trong một sáng tác của nhà thơ thuộc thế hệ trưởng thành trong phong trào Thơ mới. 

 

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 

1. Kiến thức 

- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Huy Cận và hoàn cảnh ra đời của bài thơ. 

- Những xúc cảm của nhà thơ trước biển cả rộng lớn và cuộc sống lao động của ngư 

dân trên biển. 

- Nghệ thuật ẩn dụ, phóng đại, cách tạo dựng những hình ảnh tráng lệ, lãng mạn 

2. Kỹ năng: 

- Đọc – hiểu một tác phẩm thơ hiện đại. 

- Phân tích được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ. 

-  Cảm nhận được cảm hứng về thiên nhiên và cuộc sống lao động của tác giả được đề 

cấp đến trong tác phẩm. 

 

III – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1. Tìm hiểu chung 

- Tác giả: Chú thích * SGK 

- Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Giữa năm 1958, trong chuyến đi thực tế dài ngày ở Quảng 

Ninh. 

- Mạch cảm xúc trong bài thơ: theo trình tự thời gian đoàn thuyền của ngư dân ra khơi đánh 

cá và trở về. 

 

2. Đọc – hiểu văn bản 

a) Nội dung 

- Hoàng hôn trên biển và đoàn thuyền đánh car a khơi. 

- Đoàn thuyền đánh cá trên biển trong đêm trăng 

- Bình minh trên biển đoàn thuyền trở về.. 



 

b) Nghệ thuật 

- Sử dụng bút pháp lãng mạn với các biện pháp nghệ thuật đối lập, so sánh, nhân hóa, 

phóng đại. 

- Khắc họa hình ảnh đẹp. 

- Miêu tả sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người. 

 

c) Ý nghĩa văn bản 

Bài thơ thể hiện nguồn cảm hứng lãng mạn ngợi ca biển cả lớn lao, ngợi ca sự nhiệt tình lao 

động của người lao động mới. 

 

3. Rèn luyện thêm 

- Học thuộc lòng bài thơ. 

- Tìm những chi tiết khắc họa hình ảnh đẹp, tráng lệ. 

- Thấy được bài thơ có nhiều hình ảnh được xây dựng với những liên tưởng tưởng tượng 

độc đáo. 

 

 

BÀI 20 :                                 BẾP LỬA                             
(Bằng Việt) 

 

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT 

- Hiểu được bài thơ gợi nhớ những kỷ niệm về tình bà cháu đồng thời thể hiện tình 

cảm chân thành của người cháu đối với bà. 

- Thấy được sáng tạo của nhà thơ trong việc sử dụng hình ảnh khơi gợi liên tưởng, 

kết hợp giữa miêu tả, tự sự, bình luận với biểu cảm một cách nhuần nhuyễn. 

 

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 

1. Kiến thức 

- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Bằng Việt và hoàn cảnh ra đời bài thơ. 

- Những xúc cảm chân thành của tác giả và hình ảnh người bà giàu tình thương, giàu 

đức hi sinh. 

-  Việc sử dụng kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả, bình luận trong tác phẩm trữ tình. 

 

2. Kỹ năng: 

- Nhận diện, phân tích được các yếu tố miêu tả, tự sự, bình luận và biểu cảm trong bài 

thơ. 

- Liên hệ để thấy được nỗi nhớ về người bà trong hoàn cảnh tác giả đang ở xa Tổ 

Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với những tình cảm với quê hương, đất nước. 

 

 



III – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1. Tìm hiểu chung 

- Tác giả: Chú thích * SGK 

- Bài thơ sáng tác năm 1963. 

 

2. Đọc – hiểu văn bản 

a.) Nội dung 

- Hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cho dòng cảm xúc về bà 

- Hình ảnh người bà và những kỉ niệm tình bà cháu trong hồi tưởng của tác giả 

- Hình ảnh gọn lửa và tình cảm thấm thía của cháu với bà. 

 

b.) Nghệ thuật 

- Xây dựng hình ảnh thơ vừa gần gũi, cụ thể, vừa gợi nhiều liên tưởng, mang ý nghĩa biểu 

tượng. 

- Viết theo thể thơ tám chữ phù hợp với giọng điệu cảm xúc. 

- Kết hợp nhuần nhuyễn giữa miêu tả, nghị luận, tự sự và biểu cảm. 

 

c.) Ý nghĩa văn bản 

Từ những kỉ niệm về bà nhà thơ cho ta hiểu thêm về những người bà, người mẹ, nhân dân 

nghĩa tình.. 

3. Rèn luyện thêm 

- Học thuộc lòng bài thơ. 

- Phân tích sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa miêu tả, tự sự, nghị luận và biểu cảm. 

 

 

 

BÀI 21 :                 TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ 
 

 

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT 

Nhận biết thể thơ tám chữ qua các đoạn văn bản và bước đầu biết cách làm thơ tám 

chữ. 

 

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 

1. Kiến thức 

Đặc điểm của thể thơ tám chữ. 

 

2. Kỹ năng: 

- Nhận biết thơ tám chữ. 

- Tạo đối, vần, nhịp trong khi làm thơ tám chữ. 

- Phân tích được các yếu tố nghị luận trong một văn bản tự sự cụ thể. 



 

III – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

 

1. Tìm hiểu chung 

- Câu thơ có tám tiếng. Mỗi bài tùy theo thể loại có thể có bốn câu, tám câu hoặc có nhiểu 

khổ thơ. 

- Ngăt nhịp linh hoạt. 

 

2. Luyện tập 

- Tập làm thơ tám chữ theo các yêu cầu:  

+ Chủ đề tự chọn. 

+ Chọn cách ngắt nhịp, gieo vần. 

 

3. Rèn luyện thêm 

- Sưu tầm một số bài thơ tám chữ. 

- Tập làm thơ tám chữ không giới hạn số câu. 

 

 

 

 

 

 

 

1./   Tác phẩm “Đoàn thuyền đánh cá” được viết theo thể loại gì ? Cho biết phương thức biểu 

đạt của tác phẩm. 

 

2./   Chép lại hai khổ thơ đầu. 

       Khung cảnh thiên nhiên trong 2 câu thơ đầu được miêu tả ra sao ? Tác giả đã sử dụng 

biện pháp nghệ thuật gì đặc biệt ? 

      Câu thơ “Câu hát căng buồm cùng gió khơi” cho em cảm nhận điều gì về người lao động 

(người dân chài) ? 

     Từ những lời hát của người dân chài, em nhận thấy họ có thái độ - tình cảm gì đối với thiên 

nhiên biển đảo quê hương ? 

 

3./    Chép lại khổ thơ 3, 4. 

        Qua đoạn trích, đặc biệt là 2 câu thơ đầu khổ 3 và các câu thơ khổ 4, em thấy khung cảnh 

biển đêm được miêu tả như thế nào ?  

        Chép lại khổ thơ 5, 6. 

 

PHẦN BÀI TẬP 

 



        Qua hai câu thơ : “Ra đậu dặm xa dò bụng biển 

                                      Dàn đan thế trận lưới vây giăng” 

và các câu thơ khổ 5, em thấy cảnh lao động trên biển được miêu tả ra sao ? Em cảm nhận 

điều gì về tính cách – phẩm chất của những người lao động nói chung trong giai đoạn đất 

nước đổi mới ? 

 

4./     Chép lại khổ thơ cuối. 

         Ở đoạn thơ này, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì đặc biệt ? 

         Theo em, chi tiết : “đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời” và “mắt cá huy hoàng muôn dặm 

phơi” trong khổ thơ cuối mang ý nghĩa gì ?  

 

5./   Tác phẩm “Bếp lửa” được viết theo thể loại gì ? Cho biết phương thức biểu đạt của tác 

phẩm. 

 

6./    Chép lại đoạn thơ đầu. 

        Hình ảnh bếp lửa xuất hiện trong những câu thơ đầu bài đã gợi người cháu nhớ đến điều 

gì ? 

 

7./   Chép lại đoạn thơ từ câu : “Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói” cho đến : “Kêu chi hoài trên 

những cánh đồng xa !” 

      Những kỷ niệm nào về bà và bếp lửa đã hiện lên trong ký ức của người cháu ? Qua đó, 

em cảm nhận điều gì về tấm lòng của bà dành cho cháu ?  

 

 

8./   Chép lại đoạn thơ từ câu : “Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi” cho đến : “Cứ bảo nhà vẫn 

được bình yên !” 

       Biến cố nào đã xảy đến trong cuộc sống của hai bà cháu ? Trước biến cố ấy, người bà đã 

có cách ứng xử như thế nào ? Từ đó, em có cảm nhận gì về vẻ đẹp tâm hồn của bà ?  

 

9./   Chép lại đoạn thơ từ “Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen”. 

       Trải qua năm tháng tuổi thơ sống bên bà, người cháu có những cảm nhận gì về bà và bếp 

lửa ? 

 

10./   Chép lại đoạn thơ cuối. 

       Em cảm nhận điều gì về tình cảm người cháu dành cho bà khi cháu đã khôn lớn, đi xa ? 

 

 


